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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển 

đại học chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT và điểm thi năng khiếu 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và Quyết định số 118/2000-QĐ-TTg 

ngày 10.10.2000 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Chương 2 Điều lệ Trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 

70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-ĐHSPKT ngày 27 tháng 2 năm 2017 về của Hiệu trưởng 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao 

đẳng năm 2017; 

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo công bố ngày 12/07/2017; 

Căn cứ biên bản cuộc họp của Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh trường; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển sinh năm 2017 của từng 

ngành/chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo danh sách 

đính kèm. 

Điều 2. 

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố là điều kiện cần cho việc thí 

sinh đăng ký xét tuyển và việc xét tuyển sinh của trường. Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào công bố sử dụng cho xét tuyển dựa vào kết quả thi Trung học phổ 

thông năm 2017 và kỳ thi môn năng khiếu của trường đã cộng điểm ưu tiên đối 

tượng và khu vực. 

Điều 3. 

 

Hội đồng tuyển sinh, Các Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Công bố trên các kênh truyền thông; 

-      Lưu VT, HĐTS2017. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

PGS.TS. ĐỖ VĂN DŨNG 

     



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Mã Ngành XT Tên ngành Tổ hợp môn Ngưỡng XT

1 52140231D Sư phạm tiếng Anh (Nhân hệ số 2 môn tiếng Anh) D01, D96 30

2 52210404D Thiết kế thời trang (Nhân hệ số 2 môn Vẽ) V01, V02 22

3 52220201D Ngôn ngữ Anh (Nhân hệ số 2 môn tiếng Anh) D01, D96 28

4 52340122D Thương mại điện tử A00, A01, D01, D90 20

5 52340301D Kế toán A00, A01, D01, D90 20

6 52480201D Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 22

7 52510102D Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 21

8 52510201D Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D90 21.5

9 52510202D Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D90 21.5

10 52510203D Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D90 22

11 52510205D Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D90 22.5

12 52510206D Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00, A01, D01, D90 21

13 52510301D Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D90 22

14 52510302D Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00, A01, D01, D90 21

15 52510303D Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D90 22

16 52510304D Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D90 21

17 52510401D Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, D07, D90 22

18 52510402D Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, D90 19

19 52510406D Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 20

20 52510501D Công nghệ in A00, A01, D01, D90 20

21 52510601D Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D90 21

22 52510603D Kỹ thuật công nghiệp A00, A01, D01, D90 20

23 52520212D Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) A00, A01, D01, D90 21

24 52540101D Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 22

25 52540204D Công nghệ may A00, A01, D01, D90 21

26 52580205D Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D90 20

27 52810501D Kinh tế gia đình A00, B00, D01, D07 18

28 52540301D Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, D01, D90 18

29 52510605D Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 20

30 52480105D Kỹ thuật dữ liệu A00, A01, D01, D90 20

1 52340301C Kế toán (CLC) A00, A01, D01, D90 18

2 52480201C Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, D01, D90 20

3 52510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC) A00, A01, D01, D90 19

4 52510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) A00, A01, D01, D90 19

5 52510202C Công nghệ chế tạo máy (CLC) A00, A01, D01, D90 19

6 52510203C Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) A00, A01, D01, D90 20.5

7 52510205C Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC) A00, A01, D01, D90 21

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH/CTĐT 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1012/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/7/2107)

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ (XÉT ĐIỂM THI THPT)

HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG VIỆT (XÉT ĐIỂM THI THPT)



STT Mã Ngành XT Tên ngành Tổ hợp môn Ngưỡng XT

8 52510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC) A00, A01, D01, D90 18.5

9 52510301C Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC) A00, A01, D01, D90 20

10 52510302C Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) A00, A01, D01, D90 18.5

11 52510303C Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC) A00, A01, D01, D90 20

12 52510304C Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC) A00, A01, D01, D90 18.5

13 52510406C Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC) A00, B00, D07, D90 18

14 52510501C Công nghệ in (CLC) A00, A01, D01, D90 18

15 52510601C Quản lý công nghiệp (CLC) A00, A01, D01, D90 19

16 52540101C Công nghệ thực phẩm (CLC) A00, B00, D07, D90 20

17 52540204C Công nghệ may (CLC) A00, A01, D01, D90 19

1 52510102A Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 18

2 52510202A Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 18

3 52510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 19

4 52510205A Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 19

5 52510301A Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 18

6 52510301A Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 17

7 52510302A Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)A00, A01, D01, D90 18

8 52510201A Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 18

9 52480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 19

10 52540101A Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) A00, B00, D07, D90 18

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG ANH (XÉT ĐIỂM THI THPT)


